
 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

Năm học 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ LS&ĐL701 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 

Thời gian: 60 phút 

Ngày thi: 11/3/2025 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân 

Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? 

 A. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần 

làm suy yếu đế chế Nguyên. 

 B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

 C. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. 

 D. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. 

Câu 2. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 

 A. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ. 

 B. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh. 

 C. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam. 

 D. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. 

Câu 3. Cho câu thơ sau: 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi” 

Đó là câu thơ của ai? Trong tác phẩm nào? 

    A. Trần Quốc Tuấn – Trong Hịch tướng sĩ. 

    B. Lê Văn Hưu – Trong Đại Việt sử kí toàn thư. 

    C. Nguyễn Trãi – Trong Bình Ngô đại cáo. 

    D. Nguyễn Trãi – trong Phú núi Chí Linh. 

Câu 4. Dưới triều đại nhà Hồ, chính sách ruộng đất nào đã được ban hành? 

 A. Quân điền. B. Lộc điền. C. Phú điền. D. Hạn điền. 

Câu 5. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là 

 A. Thuận Thiên thông bảo. B. Thánh Nguyên thông bảo. 

 C. Thông bảo hội sao. D. Thông bảo. 

Câu 6. Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288? 

 A. Sự lên xuống của thủy triều. 

 B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên. 

 C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục. 

 D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi. 

Câu 7. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh 

giặc? 

 A. Các quan lại cao cấp. B. Các vương hầu, quý tộc. 

 C. Các bô lão có uy tín. D. Toàn bộ nhân dân Thăng Long. 

Câu 8. Nội dung nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly? 

 A. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước. 

 B. Góp phần phát triển văn hóa dân tộc. 

 C. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế. 

 D. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

Câu 9. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nào? 

 A. Văn hóa, giáo dục. B. Kinh tế, xã hội. 

 C. Chính trị, quân sự. D. Cải cách toàn diện. 

Câu 10. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 

1258? 

 A. Đông Bộ Đầu. B. Bình Lệ Nguyên. C. Tây Kết. D. Chương Dương. 

 



Câu 11. Vùng khô hạn nhất châu Mĩ là 

A. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

B. Đồng bằng Pam-pa. 

C. Đồng bằng duyên hải phía tây vùng Trung An-đét. 

D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của rừng Amazon là gì? 

 A. Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 

 B. Cung cấp việc làm cho hàng triệu người. 

 C. Cung cấp gỗ và củi cho người dân. 

 D. Là điểm điểm du lịch hấp dẫn du khách. 

Câu 13. Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề nào? 

 A. Tệ nạn xã hội, kinh tế suy thoái, thị trường thu hẹp. 

 B. Thị trường thu hẹp, dân số giảm, dân di cư tang. 

 C. Dân di cư tăng, kinh tế suy thoái, môi trường ô nhiễm. 

 D. Thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. 

Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây không phải của rừng Amazon? 

 A. Là khu rừng nhiệt đới rộng lớn nhất thế giới. 

 B. Rừng có nhiều tầng tán với thành phần loài phong phú. 

 C. Rừng rụng lá, thay đổi theo mùa và đang giảm diện tích. 

 D. Rừng bao phủ lãnh thổ của nhiều quốc gia Nam Mỹ. 

Câu 15. Thiên nhiên miền núi An-đét thay đổi như thế nào? 

 A. Theo chiều cao. B. Theo chiều Bắc – Nam. 

 C. Theo chiều Đông – Tây. D. Theo vĩ độ. 

Câu 16. Thảm thực vật điển hình ở đới khí hậu cận xích đạo là gì? 

 A. Rừng Xa van B. Rừng mưa nhiệt đới. 

 C. Rừng thưa. D. Hoang mạc. 

Câu 17. Khu vực nào địa hình nào sau đây của Trung và Nam Mĩ có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp? 

 A. Đồng bằng La Pla-ta. B. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

 C. Sơn nguyên Guy-a-na. D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 18. Dân cư Trung và Nam Mỹ không phải có nguồn gốc từ đâu? 

 A. Người Anh điêng từ châu Á. B. Người da màu đến từ châu Đại Dương. 

 C. Người da trắng đến từ châu Âu. D. Người da màu đến từ châu Phi. 

Câu 19. Ở Trung Mỹ, khu vực có lượng mưa nhiều, thảm rừng mưa nhiệt đới phát triển là 

 A. phía đông. B. phía bắc. C. phía nam. D. phía tây 

Câu 20. Đặc điểm của đới khí hậu xích đạo là gì? 

 A. Lạnh lẽo, lượng mưa thấp. 

 B. Nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây 

 C. Nóng ẩm quanh năm 

 D. Một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Đọc nội dung sau: 

“Thượng hoàng Trần Thánh Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như thế, ta phải hàng 

thôi”. Trần Quốc Tuấn trả lời: “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng”. 

(Theo Lịch sử Việt Nam, Tập I, Sđd, tr.767) 

a) Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 

(năm 1287-1288) 

b) Câu nói của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong tình cảnh khó khăn của quân giặc khi tấn công vào 

Thăng Long. 

c) Câu nói của Trần Quốc Tuấn trong tư liệu thể hiện được tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc, bảo vệ 

độc lập dân tộc. 

d) Câu nói trên đã để lại một hình tượng Trần Quốc Tuấn anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm, có công 

lao to lớn với Vương triều Trần và Đại Việt. 



Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về nguồn gốc dân cư 

Trung và Nam Mỹ? 

a) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Tây Ban Nha với 

người Bồ Đào Nha. 

b) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Phi với người Anh-

điêng. 

c) Sự hoà trộn này đã tạo nên nền văn hoá Mỹ La-tinh độc đáo. 

d) Có sự tương đồng về dân cư và xã hội giữa các nước Trung và Nam Mỹ. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm)  

   a. Em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. 

   b. Ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 2. (0,5 điểm) Trình bày sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ  theo chiều Bắc – Nam và Đông – 

Tây 

Câu 3. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MĨ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020 

Năm   1950 1975 2000 2020 

Tỉ lệ dân đô thị  41.0 60.7 75.3 80.3 

Hãy: 

- Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

- Nhận xét tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

 

------ HẾT ------ 

  



 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

Năm học 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ LS&ĐL702 

 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 

Thời gian: 60 phút 

Ngày thi: 18/12/2024 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Người Ấn Độ có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là kiểu chữ gì? 

 A. Chữ Hin-đu. B. Chữ Nho.            C. Chữ tượng hình. D. Chữ Phạn. 

Câu 2. Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì? 

 A. Cùng theo đạo Phật. 

 B. Đều là vương triều của người nước ngoài. 

 C. Cùng theo đạo Hồi. 

 D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì. 

Câu 3. Nguyên nhân chính khiến vương quốc Lan Xang suy yếu từ thế kỉ XVIII là gì? 

 A. Những cuộc tranh chấp ngôi vua trong hoàng tộc. 

 B. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát. 

 C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào. 

 D. Người Thái di cư và làm phân tán Lào. 

Câu 4. Vương quốc Lan Xang là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

 A. Thái Lan. B. Lào. C. Mi-an-ma.                  D. Cam-pu-chia. 

Câu 5. Công trình kiến trúc nào dưới đây không phải là thành tựu của cư dân Lào thời phong kiến? 

 A. Đền Bay-on.                                              B. Thạt Luổng.  

 C. Phra Keo.                                              D. Vát Xiềng Thong. 

Câu 6. Điểm nổi bật trong chính sách cai trị của vương triều Hồi giáo Đê-li là gì? 

 A. Thực hiện chính sách cai trị mềm dẻo để mua chuộc các quý tộc Ấn. 

 B. Tiến hành hàng loạt các cải cách để khôi phục đất nước. 

 C. Thực hiện chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử giữa người Ấn và người Hồi. 

 D. Thực hiện nhiều biện pháp để xóa bỏ sự kì thị tôn giáo giữa người Ấn và người Hồi. 

Câu 7. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào? 

 A. Nhật Bản. B. Ấn Độ. C. Trung Quốc.               D. Phương Tây. 

Câu 8. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông Nam Á thời cổ - trung đại? 

 A. Việt Nam B. Thái Lan C. Cam-pu-chia              D. In-đô-nê-xi-a 

Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, Ấn Độ trở thành thuộc địa của nước nào? 

 A. Đức B. Anh C. Pháp                           D. Tây Ban Nha 

Câu 10. Vương quốc Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào hiện nay? 

 A. Thái Lan. B. Ma-lai-xi-a. C. Mi-an-ma.                  D. Xing-ga-po. 

Câu 11. Khu vực nào địa hình nào sau đây của Trung và Nam Mĩ có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp? 

 A. Sơn nguyên Bra-xin. B. Sơn nguyên Guy-a-na. 

 C. Đồng bằng La Pla-ta. D. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

Câu 12. Vai trò quan trọng nhất của rừng Amazon là gì? 

 A. Là điểm điểm du lịch hấp dẫn du khách. 

 B. Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 

 C. Cung cấp việc làm cho hàng triệu người. 

 D. Cung cấp gỗ và củi cho người dân. 

Câu 13. Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề nào? 

 A. Dân di cư tăng, kinh tế suy thoái, môi trường ô nhiễm. 

 B. Thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. 

 C. Thị trường thu hẹp, dân số giảm, dân di cư tang. 

 D. Tệ nạn xã hội, kinh tế suy thoái, thị trường thu hẹp. 

 



Câu 14. Dân cư Trung và Nam Mỹ không phải có nguồn gốc từ đâu? 

 A. Người da trắng đến từ châu Âu. B. Người da màu đến từ châu Đại Dương. 

 C. Người da màu đến từ châu Phi. D. Người Anh điêng từ châu Á. 

Câu 15. Ở Trung Mỹ, khu vực có lượng mưa nhiều, thảm rừng mưa nhiệt đới phát triển là 

 A. phía đông. B. phía nam. C. phía bắc. D. phía tây 

Câu 16. Thiên nhiên miền núi An-đét thay đổi như thế nào? 

 A. Theo chiều Bắc – Nam. B. Theo chiều Đông – Tây. 

 C. Theo vĩ độ. D. Theo chiều cao. 

Câu 17. Đặc điểm nào dưới đây không phải của rừng Amazon? 

 A. Rừng có nhiều tầng tán với thành phần loài phong phú. 

 B. Rừng rụng lá, thay đổi theo mùa và đang giảm diện tích. 

 C. Rừng bao phủ lãnh thổ của nhiều quốc gia Nam Mỹ. 

 D. Là khu rừng nhiệt đới rộng lớn nhất thế giới. 

Câu 18. Đặc điểm của đới khí hậu xích đạo là gì? 

 A. Lạnh lẽo, lượng mưa thấp. 

 B. Nóng ẩm quanh năm 

 C. Nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây 

 D. Một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt 

Câu 19. Vùng khô hạn nhất châu Mĩ là 

A. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

B. Đồng bằng Pam-pa. 

C. Đồng bằng duyên hải phía tây vùng Trung An-đét. 

D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 20. Thảm thực vật điển hình ở đới khí hậu cận xích đạo là gì? 

 A. Rừng mưa nhiệt đới. B. Rừng Xa van 

 C. Rừng thưa. D. Hoang mạc. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. 

“Thượng hoàng Trần Thánh Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như thế, ta phải hàng 

thôi”. Trần Quốc Tuấn trả lời: “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng”. 

(Theo Lịch sử Việt Nam, Tập I, Sđd, tr.767) 

a) Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 

(năm 1287-1288) 

b) Câu nói của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong tình cảnh khó khăn của quân giặc khi tấn công vào 

Thăng Long. 

c) Câu nói của Trần Quốc Tuấn trong tư liệu thể hiện được tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc, bảo vệ 

độc lập dân tộc. 

d) Câu nói trên đã để lại một hình tượng Trần Quốc Tuấn anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm, có công 

lao to lớn với Vương triều Trần và Đại Việt. 

Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về nguồn gốc dân cư 

Trung và Nam Mỹ? 

a) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Tây Ban Nha với 

người Bồ Đào Nha. 

b) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Phi với người Anh-

điêng. 

c) Sự hoà trộn này đã tạo nên nền văn hoá Mỹ La-tinh độc đáo. 

d) Có sự tương đồng về dân cư và xã hội giữa các nước Trung và Nam Mỹ. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm) Hãy nêu thành tựu về kiến trúc và điêu khắc của các vương quốc phong kiến Đông Nam 

Á từ nửa sau thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVI. Từ đó,  kể tên ít nhất hai công trình kiến trúc của Việt Nam 

được xây dựng trong thời kì này.  

Câu 2. (0,5 điểm) Trình bày sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ  theo chiều Đông – Tây 



Câu 3. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MĨ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020 

Năm   1950 1975 2000 2020 

Tỉ lệ dân đô thị  41.0 60.7 75.3 80.3 

Hãy: 

- Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

- Nhận xét tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

 

------ HẾT ------ 

  



 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

Năm học 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ LS&ĐL703 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 

Thời gian: 60 phút 

Ngày thi: 11/3/2025 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Cho câu thơ sau: 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi” 

Đó là câu thơ của ai? Trong tác phẩm nào? 

    A. Trần Quốc Tuấn – Trong Hịch tướng sĩ. 

    B. Lê Văn Hưu – Trong Đại Việt sử kí toàn thư. 

    C. Nguyễn Trãi – Trong Bình Ngô đại cáo. 

    D. Nguyễn Trãi – trong Phú núi Chí Linh. 

Câu 2. Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288? 

 A. Sự lên xuống của thủy triều. 

 B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên. 

 C. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi. 

 D. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục. 

Câu 3. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 

1258? 

 A. Chương Dương. B. Đông Bộ Đầu. C. Bình Lệ Nguyên. D. Tây Kết. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân 

Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? 

 A. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần 

làm suy yếu đế chế Nguyên. 

 B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

 C. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. 

 D. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. 

Câu 5. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh 

giặc? 

 A. Các vương hầu, quý tộc. B. Các bô lão có uy tín. 

 C. Toàn bộ nhân dân Thăng Long. D. Các quan lại cao cấp. 

Câu 6. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nào? 

 A. Văn hóa, giáo dục. B. Cải cách toàn diện. 

 C. Chính trị, quân sự. D. Kinh tế, xã hội. 

Câu 7. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là 

 A. Thông bảo. B. Thuận Thiên thông bảo. 

 C. Thông bảo hội sao. D. Thánh Nguyên thông bảo. 

Câu 8. Nội dung nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly? 

 A. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế. 

 B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước. 

 C. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

 D. Góp phần phát triển văn hóa dân tộc. 

Câu 9. Dưới triều đại nhà Hồ, chính sách ruộng đất nào đã được ban hành? 

 A. Phú điền. B. Hạn điền. C. Quân điền. D. Lộc điền. 

Câu 10. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 

 A. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh. 

 B. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. 

 C. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam. 

 D. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ. 

 



 

Câu 11. Đặc điểm của đới khí hậu xích đạo là gì? 

 A. Nóng ẩm quanh năm 

 B. Lạnh lẽo, lượng mưa thấp. 

 C. Một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt 

 D. Nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây 

Câu 12. Ở Trung Mỹ, khu vực có lượng mưa nhiều, thảm rừng mưa nhiệt đới phát triển là 

 A. phía nam. B. phía đông. C. phía tây D. phía bắc. 

Câu 13. Vùng khô hạn nhất châu Mĩ là 

A. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

B. Đồng bằng Pam-pa. 

C. Đồng bằng duyên hải phía tây vùng Trung An-đét. 

D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây không phải của rừng Amazon? 

 A. Rừng có nhiều tầng tán với thành phần loài phong phú. 

 B. Rừng bao phủ lãnh thổ của nhiều quốc gia Nam Mỹ. 

 C. Là khu rừng nhiệt đới rộng lớn nhất thế giới. 

 D. Rừng rụng lá, thay đổi theo mùa và đang giảm diện tích. 

Câu 15. Vai trò quan trọng nhất của rừng Amazon là gì? 

 A. Cung cấp việc làm cho hàng triệu người. 

 B. Là điểm điểm du lịch hấp dẫn du khách. 

 C. Cung cấp gỗ và củi cho người dân. 

 D. Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 



Câu 16. Thảm thực vật điển hình ở đới khí hậu cận xích đạo là gì? 

 A. Hoang mạc. B. Rừng Xa van 

 C. Rừng thưa. D. Rừng mưa nhiệt đới. 

Câu 17. Thiên nhiên miền núi An-đét thay đổi như thế nào? 

 A. Theo chiều cao. B. Theo chiều Bắc – Nam. 

 C. Theo chiều Đông – Tây. D. Theo vĩ độ. 

Câu 18. Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề nào? 

 A. Thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. 

 B. Thị trường thu hẹp, dân số giảm, dân di cư tang. 

 C. Tệ nạn xã hội, kinh tế suy thoái, thị trường thu hẹp. 

 D. Dân di cư tăng, kinh tế suy thoái, môi trường ô nhiễm. 

Câu 19. Khu vực nào địa hình nào sau đây của Trung và Nam Mĩ có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp? 

 A. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. B. Đồng bằng La Pla-ta. 

 C. Sơn nguyên Guy-a-na. D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 20. Dân cư Trung và Nam Mỹ không phải có nguồn gốc từ đâu? 

 A. Người Anh điêng từ châu Á. B. Người da trắng đến từ châu Âu. 

 C. Người da màu đến từ châu Đại Dương. D. Người da màu đến từ châu Phi. 

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Đọc nội dung sau: 

“Thượng hoàng Trần Thánh Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như thế, ta phải hàng 

thôi”. Trần Quốc Tuấn trả lời: “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng”. 

(Theo Lịch sử Việt Nam, Tập I, Sđd, tr.767) 

a) Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 

(năm 1287-1288) 

b) Câu nói của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong tình cảnh khó khăn của quân giặc khi tấn công vào 

Thăng Long. 

c) Câu nói của Trần Quốc Tuấn trong tư liệu thể hiện được tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc, bảo vệ 

độc lập dân tộc. 

d) Câu nói trên đã để lại một hình tượng Trần Quốc Tuấn anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm, có công 

lao to lớn với Vương triều Trần và Đại Việt. 

 

 

Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về nguồn gốc dân cư 

Trung và Nam Mỹ? 

a) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Tây Ban Nha với 

người Bồ Đào Nha. 

b) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Phi với người Anh-

điêng. 

c) Sự hoà trộn này đã tạo nên nền văn hoá Mỹ La-tinh độc đáo. 

d) Có sự tương đồng về dân cư và xã hội giữa các nước Trung và Nam Mỹ. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm)  

   a. Em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. 

   b. Ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 2. (0,5 điểm) Trình bày sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ  theo chiều Bắc – Nam. 

Câu 3. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MĨ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020 

Năm   1950 1975 2000 2020 

Tỉ lệ dân đô thị  41.0 60.7 75.3 80.3 

Hãy: 



- Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

- Nhận xét tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

 

------ HẾT ------ 

  



 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

Năm học 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ LS&ĐL704 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 

Thời gian: 60 phút 

Ngày thi: 11/3/2025 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Nội dung nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly? 

 A. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước. 

 B. Góp phần phát triển văn hóa dân tộc. 

 C. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế. 

 D. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

Câu 2. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 

1258? 

 A. Chương Dương. B. Đông Bộ Đầu. C. Tây Kết. D. Bình Lệ Nguyên. 

Câu 3. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là 

 A. Thông bảo. B. Thánh Nguyên thông bảo. 

 C. Thuận Thiên thông bảo. D. Thông bảo hội sao. 

Câu 4. Dưới triều đại nhà Hồ, chính sách ruộng đất nào đã được ban hành? 

 A. Lộc điền. B. Hạn điền. C. Quân điền. D. Phú điền. 

Câu 5. Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288? 

 A. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục. 

 B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên. 

 C. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi. 

 D. Sự lên xuống của thủy triều. 

Câu 6. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nào? 

 A. Cải cách toàn diện. B. Chính trị, quân sự. 

 C. Kinh tế, xã hội. D. Văn hóa, giáo dục. 

Câu 7. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 

 A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. 

 B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ. 

 C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh. 

 D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam. 

Câu 8. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh 

giặc? 

 A. Toàn bộ nhân dân Thăng Long. B. Các bô lão có uy tín. 

 C. Các vương hầu, quý tộc. D. Các quan lại cao cấp. 

Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân 

Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? 

 A. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

 B. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần 

làm suy yếu đế chế Nguyên. 

 C. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. 

 D. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. 

Câu 10. Cho câu thơ sau: 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi” 

Đó là câu thơ của ai? Trong tác phẩm nào? 

A. Trần Quốc Tuấn – Trong Hịch tướng sĩ. 

B. Lê Văn Hưu – Trong Đại Việt sử kí toàn thư. 

C. Nguyễn Trãi – Trong Bình Ngô đại cáo. 

D. Nguyễn Trãi – trong Phú núi Chí Linh. 

 



 

Câu 11. Thiên nhiên miền núi An-đét thay đổi như thế nào? 

 A. Theo chiều cao. B. Theo chiều Bắc – Nam. 

 C. Theo chiều Đông – Tây. D. Theo vĩ độ. 

Câu 12. Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề nào? 

 A. Thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. 

 B. Tệ nạn xã hội, kinh tế suy thoái, thị trường thu hẹp. 

 C. Thị trường thu hẹp, dân số giảm, dân di cư tang. 

 D. Dân di cư tăng, kinh tế suy thoái, môi trường ô nhiễm. 

Câu 13. Ở Trung Mỹ, khu vực có lượng mưa nhiều, thảm rừng mưa nhiệt đới phát triển là 

 A. phía tây B. phía đông. C. phía nam. D. phía bắc. 

Câu 14. Vai trò quan trọng nhất của rừng Amazon là gì? 

 A. Cung cấp gỗ và củi cho người dân. 

 B. Là điểm điểm du lịch hấp dẫn du khách. 

 C. Cung cấp việc làm cho hàng triệu người. 

 D. Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 

Câu 15. Khu vực nào địa hình nào sau đây của Trung và Nam Mĩ có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp? 

 A. Đồng bằng La Pla-ta. B. Sơn nguyên Guy-a-na. 

 C. Sơn nguyên Bra-xin. D. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

Câu 16. Đặc điểm nào dưới đây không phải của rừng Amazon? 

 A. Rừng bao phủ lãnh thổ của nhiều quốc gia Nam Mỹ. 

 B. Rừng có nhiều tầng tán với thành phần loài phong phú. 

 C. Là khu rừng nhiệt đới rộng lớn nhất thế giới. 

 D. Rừng rụng lá, thay đổi theo mùa và đang giảm diện tích. 

Câu 17. Thảm thực vật điển hình ở đới khí hậu cận xích đạo là gì? 

 A. Rừng thưa. B. Rừng mưa nhiệt đới. 

 C. Hoang mạc. D. Rừng Xa van 

Câu 18. Vùng khô hạn nhất châu Mĩ là 

A. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

B. Đồng bằng Pam-pa. 

C. Đồng bằng duyên hải phía tây vùng Trung An-đét. 

D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 19. Dân cư Trung và Nam Mỹ không phải có nguồn gốc từ đâu? 

 A. Người da màu đến từ châu Đại Dương. B. Người da màu đến từ châu Phi. 

 C. Người Anh điêng từ châu Á. D. Người da trắng đến từ châu Âu. 

Câu 20. Đặc điểm của đới khí hậu xích đạo là gì? 

 A. Nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây 

 B. Nóng ẩm quanh năm 

 C. Một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt 

 D. Lạnh lẽo, lượng mưa thấp. 



Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. 

“Thượng hoàng Trần Thánh Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như thế, ta phải hàng 

thôi”. Trần Quốc Tuấn trả lời: “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng”. 

(Theo Lịch sử Việt Nam, Tập I, Sđd, tr.767) 

a) Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 

(năm 1287-1288) 

b) Câu nói của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong tình cảnh khó khăn của quân giặc khi tấn công vào 

Thăng Long. 

c) Câu nói của Trần Quốc Tuấn trong tư liệu thể hiện được tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc, bảo vệ 

độc lập dân tộc. 

d) Câu nói trên đã để lại một hình tượng Trần Quốc Tuấn anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm, có công 

lao to lớn với Vương triều Trần và Đại Việt. 

 

 

Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về nguồn gốc dân cư 

Trung và Nam Mỹ? 

a) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Tây Ban Nha với 

người Bồ Đào Nha. 

b) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Phi với người Anh-

điêng. 

c) Sự hoà trộn này đã tạo nên nền văn hoá Mỹ La-tinh độc đáo. 

d) Có sự tương đồng về dân cư và xã hội giữa các nước Trung và Nam Mỹ. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm)  

a. Em hãy đánh giá vai trò của Trần Nhân Tông đối với cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. 

b. Ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 2. (0,5 điểm) Trình bày sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ  theo chiều Đông – Tây. 

Câu 3. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MĨ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020 

Năm   1950 1975 2000 2020 

Tỉ lệ dân đô thị  41.0 60.7 75.3 80.3 

Hãy: 

- Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

- Nhận xét tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

 

------ HẾT ------ 

  



 

TRƯỜNG THCS GIA QUẤT 

Năm học 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ DỰ PHÒNG 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7 

Thời gian: 60 phút 

Ngày thi: 11/3/2025 

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)  

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 

Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Cho câu thơ sau: 

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội. 

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi” 

Đó là câu thơ của ai? Trong tác phẩm nào? 

    A. Trần Quốc Tuấn – Trong Hịch tướng sĩ. 

    B. Lê Văn Hưu – Trong Đại Việt sử kí toàn thư. 

    C. Nguyễn Trãi – Trong Bình Ngô đại cáo. 

    D. Nguyễn Trãi – trong Phú núi Chí Linh. 

Câu 2. Quân Minh lấy cớ nào để tiến hành xâm lược Đại Việt? 

 A. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. 

 B. Quý tộc Trần cầu cứu nhà Minh giúp đỡ. 

 C. Nhà Hồ không thực hiện chế độ triều cống nhà Minh. 

 D. Quân đội nhà Hồ quấy nhiễu biên giới phía Nam. 

Câu 3. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trong các lĩnh vực nào? 

 A. Chính trị, quân sự. B. Văn hóa, giáo dục. 

 C. Kinh tế, xã hội. D. Cải cách toàn diện. 

Câu 4. Yếu tố tự nhiên nào đã được Trần Quốc Tuấn khai thác triệt để trong trận Bạch Đằng năm 1288? 

 A. Sự lên xuống của thủy triều. 

 B. Sự suy yếu của quân Mông – Nguyên. 

 C. Cây cối hai bên bờ sông rậm rạp dễ bề mai phục. 

 D. Con đường rút lui về Thăng Long thuận lợi. 

Câu 5. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 

1258? 

 A. Tây Kết. B. Chương Dương. C. Đông Bộ Đầu. D. Bình Lệ Nguyên. 

Câu 6. Nội dung nào không đúng về tác động tích cực của cải cách Hồ Quý Ly? 

 A. Góp phần củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. 

 B. Tăng cường tiềm lực kinh tế đất nước. 

 C. Góp phần phát triển văn hóa dân tộc. 

 D. Nhiều biện pháp cải cách chưa triệt để, kết quả thực hiện còn hạn chế. 

Câu 7. Dưới triều đại nhà Hồ, chính sách ruộng đất nào đã được ban hành? 

 A. Quân điền. B. Hạn điền. C. Phú điền. D. Lộc điền. 

Câu 8. Hội nghị Diên Hồng do nhà Trần tổ chức đã triệu tập những thành phần nào để bàn kế hoạch đánh 

giặc? 

 A. Các quan lại cao cấp. B. Các vương hầu, quý tộc. 

 C. Toàn bộ nhân dân Thăng Long. D. Các bô lão có uy tín. 

Câu 9. Hồ Quý Ly cho phát hành loại tiền giấy đầu tiên là 

 A. Thông bảo. B. Thuận Thiên thông bảo. 

 C. Thông bảo hội sao. D. Thánh Nguyên thông bảo. 

Câu 10. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân 

Mông – Nguyên của quân dân Đại Việt? 

 A. Bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia. 

 B. Đóng góp vào truyền thống và nghệ thuật quân sự Việt Nam. 

 C. Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước Đông Nam Á, góp phần 

làm suy yếu đế chế Nguyên. 

 D. Đưa Đại Việt trở thành nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. 

 



 

Câu 11. Ở Trung Mỹ, khu vực có lượng mưa nhiều, thảm rừng mưa nhiệt đới phát triển là 

 A. phía tây B. phía đông. C. phía bắc. D. phía nam. 

Câu 12. Khu vực nào địa hình nào sau đây của Trung và Nam Mĩ có khí hậu nóng ẩm, rừng rậm rạp? 

 A. Sơn nguyên Guy-a-na. B. Sơn nguyên Bra-xin. 

 C. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. D. Đồng bằng La Pla-ta. 

Câu 13. Đặc điểm của đới khí hậu xích đạo là gì? 

 A. Nóng ẩm quanh năm 

 B. Một năm có hai mùa (mùa mưa và mùa khô) rõ rệt 

 C. Nóng, lượng mưa giảm dần từ đông sang tây 

 D. Lạnh lẽo, lượng mưa thấp. 

Câu 14. Thảm thực vật điển hình ở đới khí hậu cận xích đạo là gì? 

 A. Rừng thưa. B. Rừng mưa nhiệt đới. 

 C. Rừng Xa van D. Hoang mạc. 

Câu 15. Thiên nhiên miền núi An-đét thay đổi như thế nào? 

 A. Theo chiều Bắc – Nam. B. Theo chiều Đông – Tây. 

 C. Theo chiều cao. D. Theo vĩ độ. 

Câu 16. Vùng khô hạn nhất châu Mĩ là 

A. Đồng bằng Ô-ri-nô-cô. 

B. Đồng bằng Pam-pa. 

C. Đồng bằng duyên hải phía tây vùng Trung An-đét. 

D. Sơn nguyên Bra-xin. 

Câu 17. Dân cư Trung và Nam Mỹ không phải có nguồn gốc từ đâu? 

 A. Người da màu đến từ châu Đại Dương. B. Người Anh điêng từ châu Á. 

 C. Người da trắng đến từ châu Âu. D. Người da màu đến từ châu Phi. 

Câu 18. Đô thị hóa ở Trung và Nam Mỹ gây nên vấn đề nào? 

 A. Thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội. 

 B. Tệ nạn xã hội, kinh tế suy thoái, thị trường thu hẹp. 

 C. Thị trường thu hẹp, dân số giảm, dân di cư tang. 

 D. Dân di cư tăng, kinh tế suy thoái, môi trường ô nhiễm. 

Câu 19. Đặc điểm nào dưới đây không phải của rừng Amazon? 

 A. Là khu rừng nhiệt đới rộng lớn nhất thế giới. 

 B. Rừng có nhiều tầng tán với thành phần loài phong phú. 

 C. Rừng bao phủ lãnh thổ của nhiều quốc gia Nam Mỹ. 

 D. Rừng rụng lá, thay đổi theo mùa và đang giảm diện tích. 

Câu 20. Vai trò quan trọng nhất của rừng Amazon là gì? 

 A. Cung cấp gỗ và củi cho người dân. 

 B. Cung cấp việc làm cho hàng triệu người. 

 C. Cân bằng hệ sinh thái tự nhiên. 

 D. Là điểm điểm du lịch hấp dẫn du khách. 



Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm) 

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra. 

Câu 1. Đọc nội dung sau: 

“Thượng hoàng Trần Thánh Tông đến gặp Trần Quốc Tuấn và có ý dò hỏi: “Thế giặc như thế, ta phải hàng 

thôi”. Trần Quốc Tuấn trả lời: “Xin bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng”. 

(Theo Lịch sử Việt Nam, Tập I, Sđd, tr.767) 

a) Câu nói trên của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần ba 

(năm 1287-1288) 

b) Câu nói của Trần Quốc Tuấn được nhắc đến trong tình cảnh khó khăn của quân giặc khi tấn công vào 

Thăng Long. 

c) Câu nói của Trần Quốc Tuấn trong tư liệu thể hiện được tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh giặc, bảo vệ 

độc lập dân tộc. 

d) Câu nói trên đã để lại một hình tượng Trần Quốc Tuấn anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm, có công 

lao to lớn với Vương triều Trần và Đại Việt. 

 

 

Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về nguồn gốc dân cư 

Trung và Nam Mỹ? 

a) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Tây Ban Nha với 

người Bồ Đào Nha. 

b) Phần lớn dân cư Trung và Nam Mỹ là người lai do sự hợp huyết giữa người gốc Phi với người Anh-

điêng. 

c) Sự hoà trộn này đã tạo nên nền văn hoá Mỹ La-tinh độc đáo. 

d) Có sự tương đồng về dân cư và xã hội giữa các nước Trung và Nam Mỹ. 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. (1,5 điểm)  

   a. Em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn đối với cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên. 

   b. Ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên đã để lại cho chúng ta bài học gì đối với công cuộc 

bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 2. (0,5 điểm) Trình bày sự phân hóa tự nhiên ở Trung và Nam Mĩ  theo chiều Bắc – Nam. 

Câu 3. (1 điểm) Cho bảng số liệu sau: 

TỈ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ Ở TRUNG VÀ NAM MĨ GIAI ĐOẠN 1950 – 2020 

Năm   1950 1975 2000 2020 

Tỉ lệ dân đô thị  41.0 60.7 75.3 80.3 

Hãy: 

- Tính tỉ lệ số dân nông thôn ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

- Nhận xét tỉ lệ số dân đô thị ở Trung và Nam Mỹ giai đoạn 1950 – 2020. 

 

------ HẾT ------ 

 


